
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ Y TẾ
CỤC HẠ TẦNG VÀ THIẾT BỊ Y TẾ

Số: Hà Nội, ngày      tháng       năm  2026%
$ ĐKLH/HTTB-ĐKKD

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH
THIẾT BỊ Y TẾ THUỘC LOẠI C, D

1. Tên thiết bị y tế: Catheter chạy thận nhân tạo

4. Loại thiết bị y tế: TBYT Loại D

7. Mục đích sử dụng; Tên, địa chỉ cơ sở bảo hành: Theo phụ lục đính kèm.

5. Tên, địa chỉ của chủ sở hữu thiết bị y tế: BIOMETRIX LIMITED (LTD), 4 Kiryat
Mada, 9145000, Jerusalem, ISRAEL

8. Thông tin chi tiết thiết bị y tế (Chủng loại; Mã sản phẩm; Quy cách đóng gói; Tên
cơ sở sản xuất; Địa chỉ cơ sở sản xuất và Nước sản xuất): Theo phụ lục đính kèm.

2. Tên thương mại (nếu có):
3. Mã Global Medical Device Nomenclature - GMDN (nếu có):

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về
quản lý thiết bị y tế;

 Căn cứ Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021
của Chính phủ về quản lý thiết bị y tế;

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ
quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Thông tư số 44/2025/TT-BYT ngày 22 tháng 11 năm 2025 của Bộ trưởng
Bộ Y tế quy định việc phân cấp thực hiện một số nhiệm vụ, giải quyết một số thủ tục
hành chính trong lĩnh vực thiết bị y tế thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế và quy định về
mẫu văn bản, báo cáo thực hiện quản lý thiết bị y tế.

Cục Hạ tầng và Thiết bị y tế - Bộ Y tế cấp chứng nhận đăng ký lưu hành cho thiết bị
y tế (mới 100%) như sau:

6. Tên, địa chỉ của chủ sở hữu số lưu hành: CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT
BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN, 188 Nguyễn Oanh, Phường Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí
Minh.
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Giấy chứng nhận này được cấp theo Quyết định số                     /QĐ-HTTB
@

^

ngày      tháng      năm  2026./.

Nơi nhận:
-  CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT
BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN;
-  Bộ trưởng (để b/c);
-  TT. Đỗ Xuân Tuyên (để b/c);
-  Hải quan cửa khẩu;
-  Lưu: VT, ĐKKD.

CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Minh Lợi
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PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM

Catheter chạy thận nhân tạo Biometrix được thiết kế để:
- Sử dụng ngắn hạn nhằm mục đích tạo đường vào mạch máu trong quá trình chạy thận nhân tạo và lọc máu.
- Sử dụng tạm thời trong quá trình chạy thận nhân tạo và lọc máu tại các tĩnh mạch dưới đòn, cảnh và đùi.
- Sử dụng để trao đổi máu giữa máy lọc máu và bệnh nhân.
- Sử dụng cho các trường hợp chạy thận nhân tạo ngắn hạn ở bệnh nhân nằm khoa Hồi sức tích cực (ICU), khi bệnh nhân bị suy thận tạm thời hoặc
trước khi đặt shunt hay catheter chạy thận dài hạn.

1. Mục đích sử dụng:

2. Tên, địa chỉ cơ sở bảo hành:
3. Thông tin chi tiết thiết bị y tế:

STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

1 Catheter chạy thận
nhân tạo 2 nòng EF-7613 Biometrix s.r.o Vicenzy 16,

93101 Samorin SLOVAKIA

12Frx15cm 2L Staight Ext.
Dialysis Catheter Set (  trên
nhãn: HEMO- ACCESS
TM Hemodialysis Catheter
Set)

2 Catheter chạy thận
nhân tạo 2 nòng EF-7623 Biometrix s.r.o Vicenzy 16,

93101 Samorin SLOVAKIA

12Frx 15cm 2L Curved Ext.
Dialysis Catheter Set (  trên
nhãn: HEMO- ACCESS
TM Hemodialysis Catheter
Set)

3 Catheter chạy thận
nhân tạo 2 nòng EF-7693 Biometrix s.r.o Vicenzy 16,

93101 Samorin SLOVAKIA

11.5Fr x 15cm Double
Lumen Dialysis Catheter
Set (  trên nhãn: HEMO-
ACCESS TM Hemodialysis
Catheter Set)

4 Catheter chạy thận
nhân tạo 2 nòng EF-7713 Biometrix s.r.o Vicenzy 16,

93101 Samorin SLOVAKIA
12Frx20cm 2L Staight Ext.
Dialysis Catheter Set (  trên
nhãn: HEMO- ACCESS
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

TM Hemodialysis Catheter
Set)

5 Catheter chạy thận
nhân tạo 2 nòng EF-7723 Biometrix s.r.o Vicenzy 16,

93101 Samorin SLOVAKIA

12Frx20cm 2L Curved Ext.
Dialysis Catheter Set (  trên
nhãn: HEMO- ACCESS
TM Hemodialysis Catheter
Set)

6 Catheter chạy thận
nhân tạo 2 nòng EF-7793 Biometrix s.r.o Vicenzy 16,

93101 Samorin SLOVAKIA

11.5Fr x 20cm Double
Lumen Dialysis Catheter
Set (  trên nhãn: HEMO-
ACCESS TM Hemodialysis
Catheter Set)

7 Catheter chạy thận
nhân tạo 2 nòng EF-7813 Biometrix s.r.o Vicenzy 16,

93101 Samorin SLOVAKIA

12Fr x 24cm Double Lumen
Dialysis Catheter Set (  trên
nhãn: HEMO- ACCESS
TM Hemodialysis Catheter
Set)

8 Catheter chạy thận
nhân tạo 2 nòng EF-8613 Biometrix s.r.o Vicenzy 16,

93101 Samorin SLOVAKIA

14Fr x 15cm Double Lumen
Dialysis Catheter Set (  trên
nhãn: HEMO- ACCESS
TM Hemodialysis Catheter
Set)

9 Catheter chạy thận
nhân tạo 2 nòng EF-8693 Biometrix s.r.o Vicenzy 16,

93101 Samorin SLOVAKIA

14Fr x 15cm Double Lumen
Dialysis Catheter Set (  trên
nhãn: HEMO- ACCESS
TM Hemodialysis Catheter
Set)

10 Catheter chạy thận
nhân tạo 2 nòng EF-8713 Biometrix s.r.o Vicenzy 16,

93101 Samorin SLOVAKIA
14fr x 20cm Double Lumen
Dialysis Catheter Set (  trên
nhãn: HEMO- ACCESS
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

TM Hemodialysis Catheter
Set)

11 Catheter chạy thận
nhân tạo 2 nòng EF-8793 Biometrix s.r.o Vicenzy 16,

93101 Samorin SLOVAKIA

14Fr x 20cm Double Lumen
Dialysis Catheter Set (  trên
nhãn: HEMO- ACCESS
TM Hemodialysis Catheter
Set)

12 Catheter chạy thận
nhân tạo 2 nòng EF-8813 Biometrix s.r.o Vicenzy 16,

93101 Samorin SLOVAKIA

14Fr x 24cm Double Lumen
Dialysis Catheter Set (  trên
nhãn: HEMO- ACCESS
TM Hemodialysis Catheter
Set)

13 Catheter chạy thận
nhân tạo 2 nòng EF-8893 Biometrix s.r.o Vicenzy 16,

93101 Samorin SLOVAKIA

14Fr x 24cm Double Lumen
Dialysis Catheter Set (  trên
nhãn: HEMO- ACCESS
TM Hemodialysis Catheter
Set)

14 Catheter chạy thận
nhân tạo 2 nòng EF-9613 Biometrix s.r.o Vicenzy 16,

93101 Samorin SLOVAKIA

11fr x 15cm Double Lumen
Dialysis Catheter Set (  trên
nhãn: HEMO- ACCESS
TM Hemodialysis Catheter
Set)

15 Catheter chạy thận
nhân tạo 2 nòng EF-9623 Biometrix s.r.o Vicenzy 16,

93101 Samorin SLOVAKIA

11Fr x 15cm Double Lumen
Dialysis Catheter Set (  trên
nhãn: HEMO- ACCESS
TM Hemodialysis Catheter
Set)

16 Catheter chạy thận
nhân tạo 2 nòng EF-9713 Biometrix s.r.o Vicenzy 16,

93101 Samorin SLOVAKIA
11Frx 20cm Double Lumen
Dialysis Catheter Set (  trên
nhãn: HEMO- ACCESS
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

TM Hemodialysis Catheter
Set)

17 Catheter chạy thận
nhân tạo 2 nòng EF-9723 Biometrix s.r.o Vicenzy 16,

93101 Samorin SLOVAKIA

11Fr x 20cm Double Lumen
Dialysis Catheter Set (  trên
nhãn: HEMO- ACCESS
TM Hemodialysis Catheter
Set)

18 Catheter chạy thận
nhân tạo 2 nòng EF-F7613 Biometrix s.r.o Vicenzy 16,

93101 Samorin SLOVAKIA

12fr x 16cm Double Lumen
Dialysis Catheter Set (  trên
nhãn: HEMO- ACCESS
TM Hemodialysis Catheter
Set)

19 Catheter chạy thận
nhân tạo 2 nòng EF-F7623 Biometrix s.r.o Vicenzy 16,

93101 Samorin SLOVAKIA

12fr x 16cm Double
Laumen Dialysis Catheter
Set (  trên nhãn: HEMO-
ACCESS TM Hemodialysis
Catheter Set)

20 Catheter chạy thận
nhân tạo 2 nòng EF-F7713 Biometrix s.r.o Vicenzy 16,

93101 Samorin SLOVAKIA

12Fr x 21cm Double Lumen
Dialysis Catheter Set (  trên
nhãn: HEMO- ACCESS
TM Hemodialysis Catheter
Set)

21 Catheter chạy thận
nhân tạo 2 nòng EF-F7723 Biometrix s.r.o Vicenzy 16,

93101 Samorin SLOVAKIA

12Fr x 21cm Double Lumen
Dialysis Catheter Set (  trên
nhãn: HEMO- ACCESS
TM Hemodialysis Catheter
Set)

22 Catheter chạy thận
nhân tạo 2 nòng EF-F8613 Biometrix s.r.o Vicenzy 16,

93101 Samorin SLOVAKIA
14fr x 15cm Double Lumen
Dialysis Catheter Set (  trên
nhãn: HEMO- ACCESS
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

TM Hemodialysis Catheter
Set)

23 Catheter chạy thận
nhân tạo 2 nòng EF-F8693 Biometrix s.r.o Vicenzy 16,

93101 Samorin SLOVAKIA

14Frx15cm Double Lumen
Dialysis Bent Cath. Set (
trên nhãn: HEMO-
ACCESS TM Hemodialysis
Catheter Set)

24 Catheter chạy thận
nhân tạo 2 nòng EF-F8713 Biometrix s.r.o Vicenzy 16,

93101 Samorin SLOVAKIA

14fr x 20cm Double Lumen
Dialysis Catheter Set (  trên
nhãn: HEMO- ACCESS
TM Hemodialysis Catheter
Set)

25 Catheter chạy thận
nhân tạo 2 nòng EF-F8793 Biometrix s.r.o Vicenzy 16,

93101 Samorin SLOVAKIA

14fr x 20cm Double Lumen
Dialysis Catheter Set (  trên
nhãn: HEMO- ACCESS
TM Hemodialysis Catheter
Set)

26 Catheter chạy thận
nhân tạo 2 nòng EF-F8813 Biometrix s.r.o Vicenzy 16,

93101 Samorin SLOVAKIA

14fr x 24cm Double Lumen
Dialysis Catheter Set (  trên
nhãn: HEMO- ACCESS
TM Hemodialysis Catheter
Set)

27 Catheter chạy thận
nhân tạo 2 nòng EF-H7613 Biometrix s.r.o Vicenzy 16,

93101 Samorin SLOVAKIA

12Fr x 16cm Double Lumen
Dialysis Catheter Set (  trên
nhãn: HEMO- ACCESS
TM Hemodialysis Catheter
Set)

28 Catheter chạy thận
nhân tạo 2 nòng EF-H7623 Biometrix s.r.o Vicenzy 16,

93101 Samorin SLOVAKIA
12fr x 15cm Double Lumen
Dialysis Catheter Set (  trên
nhãn: HEMO- ACCESS

Trang 7 / 16



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

TM Hemodialysis Catheter
Set)

29 Catheter chạy thận
nhân tạo 2 nòng EF-H7693 Biometrix s.r.o Vicenzy 16,

93101 Samorin SLOVAKIA

11.5fr x 15cm Double
Lumen Dialysis Catheter
Set (  trên nhãn: HEMO-
ACCESS TM Hemodialysis
Catheter Set)

30 Catheter chạy thận
nhân tạo 2 nòng EF-H7713 Biometrix s.r.o Vicenzy 16,

93101 Samorin SLOVAKIA

12Fr x 20cm Double Lumen
Dialysis Catheter Set (  trên
nhãn: HEMO- ACCESS
TM Hemodialysis Catheter
Set)

31 Catheter chạy thận
nhân tạo 2 nòng EF-H7723 Biometrix s.r.o Vicenzy 16,

93101 Samorin SLOVAKIA

12fr x20cm Double Lumen
Dialysis Catheter Set (  trên
nhãn: HEMO- ACCESS
TM Hemodialysis Catheter
Set)

32 Catheter chạy thận
nhân tạo 2 nòng EF-H7793 Biometrix s.r.o Vicenzy 16,

93101 Samorin SLOVAKIA

11.5fr x 20cm Double
Lumen Dialysis Catheter
Set (  trên nhãn: HEMO-
ACCESS TM Hemodialysis
Catheter Set)

33 Catheter chạy thận
nhân tạo 2 nòng EF-I7613 Biometrix s.r.o Vicenzy 16,

93101 Samorin SLOVAKIA

12fr x 15cm Double Lumen
Dial. Cath. Set W/Y-Needl
(Y-Needle) (  trên nhãn:
HEMO- ACCESS TM
Hemodialysis Catheter Set)

34 Catheter chạy thận
nhân tạo 2 nòng EF-I7693 Biometrix s.r.o Vicenzy 16,

93101 Samorin SLOVAKIA
11.5fr x 15cm Double
Lumen Dial. Cath. Set
W/Y-Nee ( Y-Needle) (
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

trên nhãn: HEMO-
ACCESS TM Hemodialysis
Catheter Set)

35 Catheter chạy thận
nhân tạo 2 nòng EF-I7713 Biometrix s.r.o Vicenzy 16,

93101 Samorin SLOVAKIA

12fr x 20cm Double Lumen
Dial. Cath. Set W/Y-Needl
(Y-Needle) (  trên nhãn:
HEMO- ACCESS TM
Hemodialysis Catheter Set)

36 Catheter chạy thận
nhân tạo 2 nòng EF-I7793 Biometrix s.r.o Vicenzy 16,

93101 Samorin SLOVAKIA

11.5fr x20cm Double
Lumen Dial. Cath. Set
W/Y-Nee ( Y-Needle) (
trên nhãn: HEMO-
ACCESS TM Hemodialysis
Catheter Set)

37 Catheter chạy thận
nhân tạo 2 nòng EF-I7813 Biometrix s.r.o Vicenzy 16,

93101 Samorin SLOVAKIA

12Fr x 24cm Double Lumen
Dialysis Catheter Set (  trên
nhãn: HEMO- ACCESS
TM Hemodialysis Catheter
Set)

38 Catheter chạy thận
nhân tạo 2 nòng EF-R7613 Biometrix s.r.o Vicenzy 16,

93101 Samorin SLOVAKIA

12fr x 15cm Double Lumen
Dialysis Catheter Set (  trên
nhãn: HEMO- ACCESS
TM Hemodialysis Catheter
Set)

39 Catheter chạy thận
nhân tạo 2 nòng EF-R7623 Biometrix s.r.o Vicenzy 16,

93101 Samorin SLOVAKIA

12Fr x 15cm Double Lumen
Dialysis Catheter Set (  trên
nhãn: HEMO- ACCESS
TM Hemodialysis Catheter
Set)

40 Catheter chạy thận EF-R7693 Biometrix s.r.o Vicenzy 16, SLOVAKIA11.5fr x 15cm Double
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

nhân tạo 2 nòng 93101 Samorin

Lumen Dialysis Catheter
Set (  trên nhãn: HEMO-
ACCESS TM Hemodialysis
Catheter Set)

41 Catheter chạy thận
nhân tạo 2 nòng EF-R7713 Biometrix s.r.o Vicenzy 16,

93101 Samorin SLOVAKIA

12Fr x 20cm Double Lumen
Dialysis Catheter Set (  trên
nhãn: HEMO- ACCESS
TM Hemodialysis Catheter
Set)

42 Catheter chạy thận
nhân tạo 2 nòng EF-R7723 Biometrix s.r.o Vicenzy 16,

93101 Samorin SLOVAKIA

12Fr x 20cm Double Lumen
Dialysis Catheter Set (  trên
nhãn: HEMO- ACCESS
TM Hemodialysis Catheter
Set)

43 Catheter chạy thận
nhân tạo 2 nòng EF-R7793 Biometrix s.r.o Vicenzy 16,

93101 Samorin SLOVAKIA

11.5fr x 20cm Double
Lumen Dialysis Catheter
Set (  trên nhãn: HEMO-
ACCESS TM Hemodialysis
Catheter Set)

44 Catheter chạy thận
nhân tạo 2 nòng EF-R7813 Biometrix s.r.o Vicenzy 16,

93101 Samorin SLOVAKIA

12fr x 24cm Double Lumen
Dialysis Catheter Set (  trên
nhãn: HEMO- ACCESS
TM Hemodialysis Catheter
Set)

45 Catheter chạy thận
nhân tạo 2 nòng EF-Y7613 Biometrix s.r.o Vicenzy 16,

93101 Samorin SLOVAKIA

12fr x 15cm Double Lumen
Dialysis Catheter Set (  trên
nhãn: HEMO- ACCESS
TM Hemodialysis Catheter
Set)

46 Catheter chạy thận EF-Y7623 Biometrix s.r.o Vicenzy 16, SLOVAKIA12fr x 15cm Double Lumen
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

nhân tạo 2 nòng 93101 Samorin

Dialysis Catheter Set (  trên
nhãn: HEMO- ACCESS
TM Hemodialysis Catheter
Set)

47 Catheter chạy thận
nhân tạo 2 nòng EF-Y7693 Biometrix s.r.o Vicenzy 16,

93101 Samorin SLOVAKIA

11.5fr x 15cm Double
Lumen Dialysis Catheter
Set (  trên nhãn: HEMO-
ACCESS TM Hemodialysis
Catheter Set)

48 Catheter chạy thận
nhân tạo 2 nòng EF-Y7713 Biometrix s.r.o Vicenzy 16,

93101 Samorin SLOVAKIA

12fr x 20cm Double Lumen
Dialysis Catheter Set (  trên
nhãn: HEMO- ACCESS
TM Hemodialysis Catheter
Set)

49 Catheter chạy thận
nhân tạo 2 nòng EF-Y7723 Biometrix s.r.o Vicenzy 16,

93101 Samorin SLOVAKIA

12fr x 20cm Double Lumen
Dialysis Catheter Set (  trên
nhãn: HEMO- ACCESS
TM Hemodialysis Catheter
Set)

50 Catheter chạy thận
nhân tạo 2 nòng EF-Y7793 Biometrix s.r.o Vicenzy 16,

93101 Samorin SLOVAKIA

11.5fr x 20cm Double
Lumen Dialysis Catheter
Set (  trên nhãn: HEMO-
ACCESS TM Hemodialysis
Catheter Set)

51 Catheter chạy thận
nhân tạo 2 nòng EF-Y7813 Biometrix s.r.o Vicenzy 16,

93101 Samorin SLOVAKIA

12fr x 24cm Double Lumen
Dialysis Catheter Set (  trên
nhãn: HEMO- ACCESS
TM Hemodialysis Catheter
Set)

52 Catheter chạy thận EF-Z7613 Biometrix s.r.o Vicenzy 16, SLOVAKIA12Fr x15cm Double Lumen
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

nhân tạo 2 nòng 93101 Samorin

Dialysis Catheter Set (  trên
nhãn: HEMO- ACCESS
TM Hemodialysis Catheter
Set)

53 Catheter chạy thận
nhân tạo 2 nòng EF-Z7623 Biometrix s.r.o Vicenzy 16,

93101 Samorin SLOVAKIA

12Fr x 15cm Double Lumen
Dialysis Catheter Set (  trên
nhãn: HEMO- ACCESS
TM Hemodialysis Catheter
Set)

54 Catheter chạy thận
nhân tạo 2 nòng EF-Z7693 Biometrix s.r.o Vicenzy 16,

93101 Samorin SLOVAKIA

11.5Fr x 15em Double
Lumen Dialysis Catheter
Set (  trên nhãn: HEMO-
ACCESS TM Hemodialysis
Catheter Set)

55 Catheter chạy thận
nhân tạo 2 nòng EF-Z7713 Biometrix s.r.o Vicenzy 16,

93101 Samorin SLOVAKIA

12Fr x 20cm Double Lumen
Dialysis Catheter Set (  trên
nhãn: HEMO- ACCESS
TM Hemodialysis Catheter
Set)

56 Catheter chạy thận
nhân tạo 2 nòng EF-Z7723 Biometrix s.r.o Vicenzy 16,

93101 Samorin SLOVAKIA

12Fr x 20cm Double Lumen
Dialysis Catheter Set (  trên
nhãn: HEMO- ACCESS
TM Hemodialysis Catheter
Set)

57 Catheter chạy thận
nhân tạo 2 nòng EF-Z7793 Biometrix s.r.o Vicenzy 16,

93101 Samorin SLOVAKIA

11.5Fr x 20cm Double
Lumen Dialysis Catheter
Set (  trên nhãn: HEMO-
ACCESS TM Hemodialysis
Catheter Set)

58 Catheter chạy thận EG-7613 Biometrix s.r.o Vicenzy 16, SLOVAKIA12fr x 15cm Triple Lumen
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

nhân tạo 3 nòng 93101 Samorin

Dialysis Catheter Set (  trên
nhãn: HEMO- ACCESS
TM Hemodialysis Catheter
Set)

59 Catheter chạy thận
nhân tạo 3 nòng EG-7623 Biometrix s.r.o Vicenzy 16,

93101 Samorin SLOVAKIA

12Fr x 15cm Triple Lumen
Dialysis Catheter Set (  trên
nhãn: HEMO- ACCESS
TM Hemodialysis Catheter
Set)

60 Catheter chạy thận
nhân tạo 3 nòng EG-7713 Biometrix s.r.o Vicenzy 16,

93101 Samorin SLOVAKIA

12fr x 20cm Triple Lumen
Dialysis Catheter Set (  trên
nhãn: HEMO- ACCESS
TM Hemodialysis Catheter
Set)

61 Catheter chạy thận
nhân tạo 3 nòng EG-7723 Biometrix s.r.o Vicenzy 16,

93101 Samorin SLOVAKIA

12fr x 20cm Triple Lumen
Dialysis Catheter Set (  trên
nhãn: HEMO- ACCESS
TM Hemodialysis Catheter
Set)

62 Catheter chạy thận
nhân tạo 3 nòng EG-F7623 Biometrix s.r.o Vicenzy 16,

93101 Samorin SLOVAKIA

12Fr x 15cm Triple Lumen
Dialysis Catheter Set (  trên
nhãn: HEMO- ACCESS
TM Hemodialysis Catheter
Set)

63 Catheter chạy thận
nhân tạo 3 nòng EG-F7723 Biometrix s.r.o Vicenzy 16,

93101 Samorin SLOVAKIA

12Fr x 20cm Triple Lumen
Dialysis Catheter Set (  trên
nhãn: HEMO- ACCESS
TM Hemodialysis Catheter
Set)

64 Catheter chạy thận EG-H7623 Biometrix s.r.o Vicenzy 16, SLOVAKIA12Fr x 15cm Triple Lumen
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

nhân tạo 3 nòng 93101 Samorin

Dialysis Catheter Set (  trên
nhãn: HEMO- ACCESS
TM Hemodialysis Catheter
Set)

65 Catheter chạy thận
nhân tạo 3 nòng EG-H7713 Biometrix s.r.o Vicenzy 16,

93101 Samorin SLOVAKIA

12Frx 20cm Triple Lumen
Dialysis Catheter Set (  trên
nhãn: HEMO- ACCESS
TM Hemodialysis Catheter
Set)

66 Catheter chạy thận
nhân tạo 3 nòng EG-H7723 Biometrix s.r.o Vicenzy 16,

93101 Samorin SLOVAKIA

12fr x 20cm Triple Lumen
Dialysis Catheter Set (  trên
nhãn: HEMO- ACCESS
TM Hemodialysis Catheter
Set)

67 Catheter chạy thận
nhân tạo 3 nòng EG-I7613 Biometrix s.r.o Vicenzy 16,

93101 Samorin SLOVAKIA

12fr x 15cm Triple Lumen
Dialysis Catheter Set (  trên
nhãn: HEMO- ACCESS
TM Hemodialysis Catheter
Set)

68 Catheter chạy thận
nhân tạo 3 nòng EG-I7623 Biometrix s.r.o Vicenzy 16,

93101 Samorin SLOVAKIA

12Fr x 15cm Triple Lumen
Dialysis Catheter Set (  trên
nhãn: HEMO- ACCESS
TM Hemodialysis Catheter
Set)

69 Catheter chạy thận
nhân tạo 3 nòng EG-I7713 Biometrix s.r.o Vicenzy 16,

93101 Samorin SLOVAKIA

12Fr x 20cm Triple Lumen
Dialysis Catheter Set (  trên
nhãn: HEMO- ACCESS
TM Hemodialysis Catheter
Set)

70 Catheter chạy thận EG-I7723 Biometrix s.r.o Vicenzy 16, SLOVAKIA12fr x 20cm Triple Lumen
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

nhân tạo 3 nòng 93101 Samorin

Dialysis Catheter Set (  trên
nhãn: HEMO- ACCESS
TM Hemodialysis Catheter
Set)

71 Catheter chạy thận
nhân tạo 3 nòng EG-R7613 Biometrix s.r.o Vicenzy 16,

93101 Samorin SLOVAKIA

12FrX15cm Triple Lumen
Dialysis Catheter Set (  trên
nhãn: HEMO- ACCESS
TM Hemodialysis Catheter
Set)

72 Catheter chạy thận
nhân tạo 3 nòng EG-R7623 Biometrix s.r.o Vicenzy 16,

93101 Samorin SLOVAKIA

12Fr x 15cm Triple Lumen
Dialysis Catheter Set ((  trên
nhãn: HEMO- ACCESS
TM Hemodialysis Catheter
Set)

73 Catheter chạy thận
nhân tạo 3 nòng EG-R7713 Biometrix s.r.o Vicenzy 16,

93101 Samorin SLOVAKIA

12FrX20cm Triple Lumen
Dialysis Catheter Set (  trên
nhãn: HEMO- ACCESS
TM Hemodialysis Catheter
Set)

74 Catheter chạy thận
nhân tạo 3 nòng EG-R7723 Biometrix s.r.o Vicenzy 16,

93101 Samorin SLOVAKIA

12Fr x 20cm Triple Lumen
Dialysis Catheter Set (  trên
nhãn: HEMO- ACCESS
TM Hemodialysis Catheter
Set)

75 Catheter chạy thận
nhân tạo 3 nòng EG-Y7613 Biometrix s.r.o Vicenzy 16,

93101 Samorin SLOVAKIA

12fr x 15cm Triple Lumen
Dialysis Catheter Set (  trên
nhãn: HEMO- ACCESS
TM Hemodialysis Catheter
Set)

76 Catheter chạy thận EG-Y7623 Biometrix s.r.o Vicenzy 16, SLOVAKIA12fr x 15cm Triple Lumen
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

nhân tạo 3 nòng 93101 Samorin

Dialysis Catheter Set (  trên
nhãn: HEMO- ACCESS
TM Hemodialysis Catheter
Set)

77 Catheter chạy thận
nhân tạo 3 nòng EG-Y7713 Biometrix s.r.o Vicenzy 16,

93101 Samorin SLOVAKIA

12Fr x 20cm Triple Lumen
Dialysis Catheter Set (  trên
nhãn: HEMO- ACCESS
TM Hemodialysis Catheter
Set)

78 Catheter chạy thận
nhân tạo 3 nòng EG-Y7723 Biometrix s.r.o Vicenzy 16,

93101 Samorin SLOVAKIA

12Fr x 20cm Triple Lumen
Dialysis Catheter Set (  trên
nhãn: HEMO- ACCESS
TM Hemodialysis Catheter
Set)
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